
HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM

    HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

STT Họ và tên:
Ngày tháng 

năm sinh:
Số CMND/CCCD:

Tổ hợp 

môn

Đối 

tượng

Khu 

vực

Điểm 

xét
Trúng tuyển ngành Ghi chú

1 HÀ THẠCH THẢO 28/8/2000 82358244 C00 01 1 28.0 Công tác xã hội

2 LÊ THỊ VÂN 12/10/1999 38199013061 C00 02 2 27.6 Công tác xã hội

3 LA  MỸ DUYÊN 23/1/2000 122304468 D01 01 1 27.0 Công tác xã hội

4 CHU DIỄM QUỲNH 11/1/2000 71048157 C00 01 1 26.8 Công tác xã hội

5 NGUYỄN HOÀNG THƠ 23/6/2000 321741603 A01 2NT 26.7 Công tác xã hội

6 NÈN QUỲNH DIỄM 5/1/2000 73514677 C00 01 1 26.3 Công tác xã hội

7 NÙNG THỊ PHƯƠNG THẢO 15/07/2000 045184973 C00 01 2NT 25.1 Công tác xã hội

8 LÊ THỊ KIỀU TRANG 11/7/2000 68513047 C00 1 24.9 Công tác xã hội

9 BÙI THỊ HẠNH 11/11/2000 113723267 C00 01 1 24.4 Công tác xã hội

10 LÊ THỊ MAI LINH 18/9/2000 63507718 D01 1 24.1 Công tác xã hội

11 SÙNG THỊ HOA 23/8/2000 63507759 C00 01 1 24.1 Công tác xã hội

12 QUÁCH THU UYÊN 15/8/1999 113728418 C00 03 2 23.6 Công tác xã hội

13 VI LÊ THẢO NHI 3/6/2000 51049264 A01 01 1 23.4 Công tác xã hội

14 QUAN THỊ BAN 16/12/2000 71062905 C00 01 1 22.8 Công tác xã hội

15 VÕ THỊ KIM KHUYÊN 30/8/2000 212586455 D01 2 22.5 Công tác xã hội

16 NGUYỄN MINH HIẾU 20/9/2000 73516473 C00 1 22.5 Công tác xã hội

17 NGUYỄN THỊ HUYỀN 19/5/2000 113725144 C00 1 22.2 Công tác xã hội

18 TĂNG THANH TÚ 18/10/2000 001300028143 C00 2 21.5 Công tác xã hội

19 TRỊNH HẢI ANH 30/5/1999 13645223 C00 3 21.3 Công tác xã hội

(HÌNH THỨC: XÉT TUYỂN HỌC BẠ)

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 NĂM 2018
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20 ĐINH PHƯƠNG ANH 20/10/2000 001300010817 C00 1 21.3 Công tác xã hội

21 LỶ THỊ VÂN 1/5/2000 22300003674 A00 01 1 30.0 Quản trị du lịch và lữ hành

22 NGUYỄN LAN PHƯƠNG 25/6/2000 82352637 A00 01 1 28.8 Quản trị du lịch và lữ hành

23 VÕ THỊ NHƯ 8/9/2000 187761597 A01 1 27.5 Quản trị du lịch và lữ hành

24 LÒ PHƯƠNG THẢO 1/4/2000 51131831 C00 01 1 27.5 Quản trị du lịch và lữ hành

25 NGUYỄN THỊ THƠM 27/08/2000 022300000507 C00 01 1 27.1 Quản trị du lịch và lữ hành

26 LÔ THỊ PHƯƠNG 6/2/2000 22300002079 C00 01 1 27.1 Quản trị du lịch và lữ hành

27 TRẦN PHƯƠNG ANH 20/7/2000 26300000005 C00 2 26.4 Quản trị du lịch và lữ hành

28 HOÀNG NGỌC CHÂM 7/5/2000 22300004759 C00 2NT 26.3 Quản trị du lịch và lữ hành

29 SA THỊ HƯƠNG 5/9/2000 51105221 C00 01 1 26.2 Quản trị du lịch và lữ hành

30 NGUYỄN THANH MAI 9/11/2000 22300001125 C00 2 26.2 Quản trị du lịch và lữ hành

31 ĐINH THỊ TUYẾT MAI 06/11/2000 022300003347 A00 2NT 26.1 Quản trị du lịch và lữ hành

32 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 11/10/2000 187804904 C00 2NT 26.0 Quản trị du lịch và lữ hành

33 BÀN THỊ UYÊN 12/7/2000 22300000894 C00 01 1 26.0 Quản trị du lịch và lữ hành

34 HÀ THỊ LINH CHI 10/11/2000 013694039 C00 3 25.6 Quản trị du lịch và lữ hành

35 LÊ THỊ HÀ 20/10/2000 38300012591 C00 2NT 25.6 Quản trị du lịch và lữ hành

36 PHẠM THỊ VÂN 16/9/2000 175068696 C00 1 25.3 Quản trị du lịch và lữ hành

37 ĐẶNG THỊ THẢO VÂN 10/7/2000 85929298 C00 01 1 25.1 Quản trị du lịch và lữ hành

38 TRẦN HƯƠNG CHI 7/4/2000 17531954 C00 3 24.9 Quản trị du lịch và lữ hành

39 LÊ THỊ MINH THU 23/8/2000 31300008843 D01 2 24.9 Quản trị du lịch và lữ hành

40 HÀ THỊ HOA 06/08/2000 132392189 C00 1 24.9 Quản trị du lịch và lữ hành

41 VŨ THỊ HUYỀN TRANG 23/12/2000 34300003243 C00 02 2 24.9 Quản trị du lịch và lữ hành

42 HOÀNG THỊ HƯƠNG 17/9/2000 22300004775 C00 2 24.9 Quản trị du lịch và lữ hành

43 PHẠM NGỌC ÁNH 31/8/2000 45206202 C00 01 1 24.9 Quản trị du lịch và lữ hành

44 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 4/8/2000 34300008798 C00 2NT 24.8 Quản trị du lịch và lữ hành
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45 LÊ THANH HẰNG 22/2/2000 3830001386 C00 2NT 24.7 Quản trị du lịch và lữ hành

46 LÊ PHƯƠNG NHI 28/11/2000 13678746 D01 3 24.7 Quản trị du lịch và lữ hành

47 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 29/11/2000 022300000824 D01 2 24.7 Quản trị du lịch và lữ hành

48 LÊ PHẠM THUỲ CHI 29/3/2000 1300000414 D01 3 24.7 Quản trị du lịch và lữ hành

49 TẠ THỊ THANH NHÀN 31/5/2000 17539233 C00 3 24.6 Quản trị du lịch và lữ hành

50 NGUYỄN KIM CHI 5/7/2000 1300010841 A01 3 24.5 Quản trị du lịch và lữ hành

51 BÙI THỊ BÍCH NGỌC 10/2/2000 1300012330 D01 1 24.2 Quản trị du lịch và lữ hành

52 NGUYỄN THỊ HỒNG 24/11/2000 017531094 C00 3 24.2 Quản trị du lịch và lữ hành

53 NGUYỄN THỊ THU THUỶ 24/6/2000 51131830 D01 1 24.1 Quản trị du lịch và lữ hành

54 NGUYỄN THANH HẢI 05/11/2000 017531030 C00 3 24.1 Quản trị du lịch và lữ hành

55 NGUYỄN KHÁNH LY 10/4/2000 1300000454 D01 3 24.0 Quản trị du lịch và lữ hành

56 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 11/10/2000 1300012244 C00 3 24.0 Quản trị du lịch và lữ hành

57 ĐỖ TỐ AN 01/11/2000 001300012619 C00 3 23.9 Quản trị du lịch và lữ hành

58 NGUYỄN THỊ CẨM TÚ 08/01/2000 085306124 A00 1 23.8 Quản trị du lịch và lữ hành

59 LÊ THỊ THU TRANG 09/03/2000 022300000408 C00 2NT 23.5 Quản trị du lịch và lữ hành

60 MAI THỊ THẢO 11/10/2000 38300001674 C00 2NT 23.5 Quản trị du lịch và lữ hành

61 NGUYỄN NGỌC QUYÊN 28/12/1999 022199001680 C00 2 23.5 Quản trị du lịch và lữ hành

62 HOÀNG THU TRANG 28/11/2000 1300007474 D01 3 23.4 Quản trị du lịch và lữ hành

63 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 13/10/2000 34300005201 C00 2NT 23.4 Quản trị du lịch và lữ hành

64 LE HO NGOC NGAN 25/9/2000 13690231 C00 3 23.3 Quản trị du lịch và lữ hành

65 PHÙNG THÁI HÀ 15/3/2000 34300001291 D01 2NT 23.2 Quản trị du lịch và lữ hành

66 NGUYỄN KIM DUNG 29/8/2000 73514675 C00 1 23.2 Quản trị du lịch và lữ hành

67 TÔ MINH THƯ 29/09/2000 022300002503 C00 2 23.1 Quản trị du lịch và lữ hành

68 LĂNG THỊ KHÁNH LINH 8/11/1999 132378485 C00 1 23.1 Quản trị du lịch và lữ hành

69 LÊ THỊ HỒNG 10/4/1999 38199001808 A00 2NT 23.0 Quản trị du lịch và lữ hành
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70 TRẦN THANH CHÚC 9/9/2000 125896530 D01 2 22.9 Quản trị du lịch và lữ hành

71 NGUYỄN THU HƯỜNG 4/12/2000 13694134 C00 3 22.8 Quản trị du lịch và lữ hành

72 NGUYỄN QUỲNH TRANG 15/12/2000 34300007127 A00 2 22.8 Quản trị du lịch và lữ hành

73 LĂNG THỊ KHÁNH LINH 8/11/1999 132378485 C00 1 22.8 Quản trị du lịch và lữ hành

74 PHAN THỊ KIỀU TRANG 24/12/2000 71068119 C00 1 22.5 Quản trị du lịch và lữ hành

75 ĐẶNG LÂN DŨNG 24/12/2000 26200001640 C00 1 22.4 Quản trị du lịch và lữ hành

76 ĐINH NGỌC HUYỀN 04/10/2000 022300000477 C00 2 22.3 Quản trị du lịch và lữ hành

77 VŨ NGỌC HÀ 16/11/2000 61143479 C00 2 22.2 Quản trị du lịch và lữ hành

78 ĐẶNG THU QUỲNH 26/08/2000 001300004068 C00 3 22.1 Quản trị du lịch và lữ hành

79 NGUYỄN THỊ TRANG 10/6/2000 125874751 C00 2 22.1 Quản trị du lịch và lữ hành

80 TÔ THỊ BÍCH LIÊN 27/07/2000 001300025569 C00 21.8 Quản trị du lịch và lữ hành

81 TRẦN THỊ HƯƠNG LY 06/05/2000 022300001776 C00 2 21.7 Quản trị du lịch và lữ hành

82 NGUYỄN QUỲNH ANH 07/05/2000 C00 2 21.6 Quản trị du lịch và lữ hành

83 NGÔ THÚY LINH 29/11/1997 13444475 C00 3 21.3 Quản trị du lịch và lữ hành

84 PHẠM THỊ THU TRANG 19/12/2000 001300033149 C00 2 20.9 Quản trị du lịch và lữ hành

85 NGUYỄN TRANG PHI NHUNG 5/10/2000 1300000255 D01 3 20.7 Quản trị du lịch và lữ hành

86 PHẠM DUY LONG 3/11/2000 17531949 D01 3 20.5 Quản trị du lịch và lữ hành

87 LÒ THỊ OANH 10/01/2000 051126130 C00 01 1 27.3 Giới và phát triển

88 ĐẶNG THANH TÙNG 31/01/2000 C00 1 23.7 Giới và phát triển

89 VÕ KHÁNH LINH 15/3/2018 1300001333 C00 3 22.9 Giới và phát triển

90 NGUYỄN NGỌC ANH 18/09/2000 013686654 C00 3 22.6 Giới và phát triển

91 NGUYỄN DIỄM QUỲNH 08/12/2000 001300003851 C00 3 21.3 Giới và phát triển

92 NGUYỄN THỊ DIỆU THÚY 18/12/2000 184397804 C00 2NT 20.5 Giới và phát triển

93 ĐỖ NGUYỄN HẠNH LINH 12/07/2000 022300001035 C00 01 1 28.4 Luật

94 BÙI THỊ THUÝ 12/05/2000 C00 1 27.7 Luật
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95 HÀ HUYỀN TRANG 4/1/2000 22300004863 D01 01 1 27.6 Luật

96 LÊ THỊ VÂN ANH 13/1/2000 1300015177 C00 2 27.4 Luật

97 HOÀNG HƯƠNG GIANG 16/08/2000 022300001041 C00 01 1 26.9 Luật

98 TRẦN THỊ HẢI YẾN 23/10/2000 34300002430 C00 2NT 26.8 Luật

99 PHÙNG PHÍ PA 24/1/2018 45190604 A00 01 1 26.3 Luật

100 ĐẬU VĂN TÙNG 9/3/1999 38099005901 C00 02 2NT 26.3 Luật

101 NÔNG ĐIỆP  THƯƠNG 12/3/1999 122315771 C00 02 2NT 26.1 Luật

102 VÌ THỊ THẢO 1/12/2000 51103514 C00 01 1 26.0 Luật

103 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 12/4/2000 31300008563 D01 2 25.9 Luật

104 HỒ THỊ BUM 3/4/1999 212807560 C00 01 1 25.8 Luật

105 NGÔ THÙY LINH 19/4/2000 125874962 C00 2 25.7 Luật

106 TRẦN BÌNH 14/11/2000 231292456 A00 1 25.6 Luật

107 HOÀNG THỊ HƯƠNG LY 09/10/2000 022300000509 C00 1 25.6 Luật

108 TRẦN LÊ HẢI BÌNH 14/11/2000 231292464 A00 1 25.6 Luật

109 NGUYỄN THI YẾN LINH 8/8/2000 125885383 A00 04 2 25.5 Luật

110 LÒ THỊ ANH THƯ 26/12/2000 40876486 C00 01 1 25.4 Luật

111 VI THỊ PHƯƠNG ANH 22/3/2000 82323351 C00 01 1 25.4 Luật

112 NGUYỄN ĐỨC TOÀN 13/01/2000 001200022530 C00 3 25.3 Luật

113 PHAN THỊ HỒNG NGỌC 16/5/2000 1300032977 A00 2 25.3 Luật

114 HOÀNG LƯƠNG NGỌC 3/5/2000 51056085 C00 01 1 25.2 Luật

115 NGUYỄN TRÀ MY 05/08/2000 013681011 C00 3 25.2 Luật

116 NGUYỄN DIỆU HUYỀN 18/1/2018 1300030419 A00 2 25.2 Luật

117 NGUYỄN HỒNG NGỌC 31/07/2000 001300000801 C00 3 25.1 Luật

118 TIÊU HẢI BÌNH 12/3/2000 22300005733 A01 2NT 25.0 Luật

119 TRƯƠNG THUỲ LINH 11/03/2000 013681431 C00 3 24.8 Luật
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120 DƯƠNG THỊ HOÀI THƯƠNG 6/7/2000 231211625 C00 1 24.6 Luật

121 ĐẶNG THU TRANG 14/10/2000 1300004765 C00 3 24.4 Luật

122 HÀ MINH TUẤN 07/05/2000 034200000900 c00 2 24.3 Luật

123  NÔNG THỊ CHUNG 24/01/2000 082348913 C00 01 1 24.2 Luật

124 TRẦN MINH ANH 12/07/2000 022300004618 A00 2 24.1 Luật

125 ĐẶNG LÊ HẢI THANH 05/09/2000 001300009546 C00 2 23.8 Luật

126 NGUYỄN NGỌC ÁNH 05/02/2000 001300004050 A00 3 23.7 Luật

127 ĐÀO NGỌC ANH 08/03/2000 001300002575 D01 3 23.6 Luật

128 HOÀNG TRUNG HIẾU 2/6/1999 122299891 A01 02 2NT 23.5 Luật

129 NGUYỄN TÔ THÙY DƯƠNG 30/4/2000 1300021357 C00 2 23.5 Luật

130 VŨ NGỌC LAN 29/10/1998 001198013834 C00 2 23.5 Luật

131 TRẦN THANH HUYỀN 22/10/2018 40830679 C00 2 23.4 Luật

132 TÔ THỊ ĐIỂM 18/12/1999 221469851 A00 1 23.3 Luật

133 ĐỖ VÂN ANH 19/02/2000 001300023717 C00 2 23.3 Luật

134 NGUYỄN THỊ NHUNG 18/2/2018 125890973 C00 2NT 23.1 Luật

135 LÊ LINH THUỲ 16/10/2000 022300004898 D01, C00 2 23.1 Luật

136 NGUYỄN HOÀNG HIỆP 29/12/2000 001200002842 A00 3 23.1 Luật

137 NGUYỄN TÚ AN 8/3/2000 13676541 D01 3 23.0 Luật

138 TRẦN NGỌC HUYỀN 9/7/2000 1300016603 C00 3 23.0 Luật

139 THÁI NGUYỄN HOÀNG HÀ 6/7/2000 1200021065 A00 3 22.9 Luật

140 CHỬ THỊ HỒNG NHUNG 4/1/2000 1300006124 C00 3 22.9 Luật

141 NGUYỄN THỊ KHÁNH LY 26/10/2000 1300013111 C00 2 22.8 Luật

142 NGUYỄN THỊ KHÁNH LY 26/10/2000 1300013111 C00 2 22.8 Luật

143 BÙI BÍCH VÂN 2/6/2000 31300008682 C00 2 22.8 Luật

144 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 1/10/2000 37300000804 C00 2 22.8 Luật
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145 TRẦN QUỲNH ANH 16/1/2000 63527124 A00 1 22.8 Luật

146 TRẦN THỊ THƠM 28/10/2000 036300012360 C00 2NT 22.7 Luật

147 LÊ THỊ THUỲ DUNG 22/12/1999 085058839 C00 22.7 Luật

148 LÊ THỊ VI 24/5/2000 125934626 D01 2NT 22.5 Luật

149 NGUYỄN NGỌC HẢI 30/10/1999 61101172 C00 1 22.5 Luật

150 TRẦN THỊ NGỌC 19/6/1999 13697565 D01 2 22.4 Luật

151 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 2/10/2000 125814670 C00 2 22.3 Luật

152 NGUYỄN QUỐC THẮNG 1/10/2000 31200008085 C00 2 22.1 Luật

153 LÊ NGỌC LONG 5/10/2000 1200005005 D01 2 22.1 Luật

154 ĐOÀN ANH BẢO NHI 10/11/2000 27300000035 C00 3 22.1 Luật

155 NGUYỄN TUYẾT NHUNG 14/05/2000 001300012930 D01 3 22.1 Luật

156 NGUYỄN THỊ HẠNH 30/7/2000 33300003632 A00 2NT 22.0 Luật

157 TÔ THỊ ANH 1/12/2000 1300032480 C00 2 22.0 Luật

158 NGUYỄN THỊ NGỌC LÊ 3/9/2000 184395587 C00 2 21.9 Luật

159 PHẠM THỊ NGỌC TRANG 25/9/2000 1300011315 C00 3 21.9 Luật

160 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 01/07/2000 031300007415 C00 3 21.6 Luật

161 NGUYỄN THỊ THUỲ LINH 21/3/2000 22300005020 C00 2 21.6 Luật

162 BÙI THU HUYỀN 22/3/2000 142960542 D01 2NT 21.5 Luật

163 ĐỖ THỊ NGA 2/4/2000 164676642 D01 2 21.4 Luật

164 PHAN TUYẾT NHUNG 21/04/2000 001300008565 D01 3 21.4 Luật

165 TRẦN HỒNG NGỌC 04/10/2000 001300013555 D01, C00 3 21.3 Luật

166 DƯƠNG THUỲ LINH 09/11/2000 001300021276 C00 2 21.1 Luật

167 LƯƠNG HỒNG THÚY 25/7/2018 71066907 C00 1 21.1 Luật

168 LÊ THỊ DUNG 17/7/2000 38300011781 C00 1 20.9 Luật

169 CHU TỐ QUYÊN 23/12/2000 122330508 D01 01 1 27.1 Quản trị kinh doanh
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170 LÝ THỊ HÒN 20/5/2000 73565395 C00 01 1 26.8 Quản trị kinh doanh

171 HOÀNG THỊ XÓM 10/7/2000 61110137 C00 01 1 26.7 Quản trị kinh doanh

172 MAI ANH TÚ 11/09/1998 125822824 A00 2NT 26.4 Quản trị kinh doanh

173 BÙI THỊ THÁI DƯƠNG 12/8/2000 91944268 A00 1 26.2 Quản trị kinh doanh

174 VÕ ĐÀI PHƯƠNG 26/3/2000 113754472 A00 1 26.1 Quản trị kinh doanh

175 NGUYỄN HỒNG THẮM 18/09/2000 132451894 C00 1 26.1 Quản trị kinh doanh

176 PHÀN TẠ MẠI 8/9/1998 245410951 C00 01 1 25.8 Quản trị kinh doanh

177 VŨ NGỌC PHƯƠN LINH 28/03/2000 031300004842 C00 2 25.6 Quản trị kinh doanh

178 HỨA THỊ HUYỀN MY 21/05/2000 095269210 C00 01 1 25.6 Quản trị kinh doanh

179 LỤC THỊ LUẬN 25/09/2000 038300009647 C00 01 1 25.5 Quản trị kinh doanh

180 NGÔ KIM CHI 15/11/2000 013685706 C00 2 25.5 Quản trị kinh doanh

181 NGUYỄN HÀ THANH 21/9/2000 3330007895 A00 2NT 25.2 Quản trị kinh doanh

182 LÊ THỊ THÙY DUNG 7/10/2000 187761697 A00 02 1 25.2 Quản trị kinh doanh

183 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 13/12/2000 033300005820 D01 2NT 24.9 Quản trị kinh doanh

184 ĐÀO THỊ THU TRANG 29/10/2000 31300000927 D01 2 24.4 Quản trị kinh doanh

185 NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN 22/7/2000 34300001146 A00 2 24.3 Quản trị kinh doanh

186 LÊ THỊ VÂN ANH 8/4/2018 122322962 C00 1 24.1 Quản trị kinh doanh

187 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ 30/12/2000 1300019650 C00 2 24.0 Quản trị kinh doanh

188 TRẦN KHÁNH HUYỀN 7/7/2000 34300007231 C00 2NT 23.7 Quản trị kinh doanh

189 NGUYỄN MAI LINH 9/1/2000 13675171 C00 3 23.7 Quản trị kinh doanh

190 VÕ KHÁNH HUYỀN 29/9/1998 184323636 D01 2 23.6 Quản trị kinh doanh

191 NGUYỄN THỊ CẨM LỆ 20/4/2018 164682020 C00 2NT 23.4 Quản trị kinh doanh

192 NGUYỄN THỊ THANH TRANG 2/10/2000 22300005024 D01 2 23.4 Quản trị kinh doanh

193 PHẠM THỊ THẢO DUNG 15/10/2018 34300000778 C00 2 23.4 Quản trị kinh doanh

194 ĐỖ VIỆT ANH 22/10/2000 1300001356 C00 3 23.3 Quản trị kinh doanh
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195 NGUYỄN NGỌC BẢO 29/1/2000 17538274 C00 2 23.3 Quản trị kinh doanh

196 PHẠM THỊ THUỶ TIÊN 09/08/2000 031300009264 C00 3 23.2 Quản trị kinh doanh

197 NGUYỄN TUẤN DŨNG 20/7/1998 17390006 A01 06 3 23.2 Quản trị kinh doanh

198 NGUYỄN THỊ THANH HẰNG 13/12/2000 1300005983 A00 2NT 23.1 Quản trị kinh doanh

199 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 11/12/2000 36300003072 C00 2 23.1 Quản trị kinh doanh

200 NGUYỄN HOÀI ANH 16/5/2000 164682771 A01 2NT 22.8 Quản trị kinh doanh

201 ĐÀO THỊ MINH TUYẾT 22/9/2000 31300000928 D01 2 22.6 Quản trị kinh doanh

202 NGUYỄN QUỲNH MAI 20/8/2000 184395686 D01 2 22.2 Quản trị kinh doanh

203 LÊ CÔNG THẮNG 24/5/1997 013523677 C00 3 22.0 Quản trị kinh doanh

204 NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN 15/6/2000 187770838 C00 1 21.6 Quản trị kinh doanh

205 TRẦN THU QUỲNH 11/09/2000 013692091 C00 3 21.1 Quản trị kinh doanh

206 NGUYỄN TỐ UYÊN 28/4/2000 13694074 C00 3 20.7 Quản trị kinh doanh

207 NGUYỄN THỊ NGÂN 3/11/2000 187859195 C00 2NT 25.8 Truyền thông đa phương tiện

208 PHẠM THỊ MỸ DUYÊN 25/3/2000 231308868 C00 1 25.4 Truyền thông đa phương tiện

209 NGÔ PHƯƠNG THẢO 6/9/2000 187861876 A00 1 25.4 Truyền thông đa phương tiện

210 TRẦN PHƯƠNG THẢO 03/10/1998 013528143 C00 3 25.4 Truyền thông đa phương tiện

211 CAO HÀ PHƯƠNG 22/7/2000 13690730 C00 3 25.3 Truyền thông đa phương tiện

212 NGUYỄN NGỌC ÁNH 1/11/2000 17531719 C00 3 25.3 Truyền thông đa phương tiện

213 NGUYỄN THỊ NHUNG 15/8/2000 38300000491 C00 2 25.3 Truyền thông đa phương tiện

214 KIỀU THỊ HẰNG 20/9/2000 1300000682 C00 3 25.2 Truyền thông đa phương tiện

215 HOÀNG THÚY DIỆU 18/12/2000 1300017158 C00 3 25.2 Truyền thông đa phương tiện

216 NGUYỄN HOÀNG PHI YẾN 26/8/2000 1300013058 D01 3 24.8 Truyền thông đa phương tiện

217 TRẦN THỊ ĐÀO TRANG 5/6/2000 1300018715 D01 1 24.8 Truyền thông đa phương tiện

218 NGUYỄN THỊ THẢO CHI 23/06/2000 001300018978 C00 3 24.6 Truyền thông đa phương tiện

219 TRẦN THẢO VY 23/09/2000 013681796 C00 3 24.5 Truyền thông đa phương tiện
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220 NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG 13/2/2000 34300005202 C00 2NT 24.5 Truyền thông đa phương tiện

221 NGUYỄN NHƯ NGỌC 11/7/2000 1300001742 D01 1 24.4 Truyền thông đa phương tiện

222 ĐÀO THU HUYỀN 16/10/1998 001198015811 C00 3 24.3 Truyền thông đa phương tiện

223 TẠ THU VÂN 13/8/2000 8300000002 D01 2 24.1 Truyền thông đa phương tiện

224 NGUYỄN HOÀNG ANH 26/03/2000 001300014593 C00 3 24.1 Truyền thông đa phương tiện

225 CAO HÀ NHI 22/11/2000 13681643 C00 01 3 24.1 Truyền thông đa phương tiện

226 TRỊNH THỊ PHƯƠNG THẢO 11/10/2000 125842009 C00 2 24.0 Truyền thông đa phương tiện

227 ĐỖ NHƯ QUỲNH 18/12/2000 001300011697 C00 3 24.0 Truyền thông đa phương tiện

228 VŨ ĐỨC HUY 1/3/2000 1200012098 C00 3 23.5 Truyền thông đa phương tiện

229 VI THỊ PHƯƠNG LINH 31/12/2000 22300004960 C00 2 23.5 Truyền thông đa phương tiện

230 PHẠM THỊ KHÁNH LINH 20/11/2000 036300009152 C00 2NT 23.3 Truyền thông đa phương tiện

231 VŨ THỊ THỦY 3/7/2000 36300006175 C00 2NT 23.3 Truyền thông đa phương tiện

232 ĐỖ HIỀN THẢO 27/2/2000 14300000038 D01 2 23.3 Truyền thông đa phương tiện

233 TRỊNH THỊ HUYỀN TRANG 23/8/2000 122330585 C00 1 23.2 Truyền thông đa phương tiện

234 TRỊNH THỊ HUYỀN TRANG 23/8/2000 122330575 C00 1 23.2 Truyền thông đa phương tiện

235 ĐẶNG ĐÀO TRUNG THÀNH 28/10/2000 001200016218 C00 2 23.2 Truyền thông đa phương tiện

236 PHẠM ĐỨC ANH 14/02/2000 001200007526 C00 3 23.1 Truyền thông đa phương tiện

237 NGUYỄN HẢI ANH 2/2/2000 1300004103 C00 3 23.1 Truyền thông đa phương tiện

238 NGUYỄN THU ANH 17/6/2018 1300021778 C00 3 23.0 Truyền thông đa phương tiện

239 HỒ THUỲ TRANG 28/10/2000 001300011966 C00 3 22.9 Truyền thông đa phương tiện

240 ĐINH THÀNH VINH 6/9/2000 37200000017 D01 1 22.9 Truyền thông đa phương tiện

241 ĐỖ NGỌC THƯƠNG 20/07/2000 001300014982 C00 2 22.9 Truyền thông đa phương tiện

242 TRƯƠNG HÀ MY 2/11/2000 13681384 C00 1 22.8 Truyền thông đa phương tiện

243 LIÊU KHÁNH LINH 15/11/2000 91879250 C00 06 2 22.4 Truyền thông đa phương tiện

244 ĐỖ NAM MINH 21/06/2000 001200001092 A00 3 22.2 Truyền thông đa phương tiện
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245 NGUYỄN KHÁNH LINH 7/8/2000 1300014865 D01 3 22.1 Truyền thông đa phương tiện

246 LÊ THỊ MY 10/3/1998 187864121 A00 1 21.9 Truyền thông đa phương tiện

247 VŨ VÂN ANH 27/4/2000 19300000118 D01 3 21.8 Truyền thông đa phương tiện

248 LÊ HỒNG TRANG 2/8/2000 125902729 C00 2 21.8 Truyền thông đa phương tiện

249 NGUYỄN TRANG PHI NHUNG 10/05/2000 001300000255 D01 3 21.5 Truyền thông đa phương tiện

250 PHẠM QUỲNH ANH 1/10/2000 31300005422 C00 2 21.5 Truyền thông đa phương tiện

251 ĐINH HẢI ANH 03/03/1999 091940689 A01 2 21.4 Truyền thông đa phương tiện

252 HOÀNG THỊ MAI 4/2/2000 31300001184 C00 2 21.4 Truyền thông đa phương tiện

253 NGUYỄN THU THẢO 3/8/2000 125849288 D01 2 21.0 Truyền thông đa phương tiện

GIÁM ĐỐC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

(  Đã ký  )


